
Số TC: 

= Số = Chữ

1 510240347 Nguyễn Quốc Anh
501_TKLW_HK3_

24.25_CD24DH1

2 510240047 Nguyễn Huy Bảo
501_TKLW_HK3_

24.25_CD24DH1
Cải thiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế layout Web Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp đồ án

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 08/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 02

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 514230538 Phương Gia Bảo
501_LTACB_HK3

_24.25_CD24LM

2 514240251 Đinh Xuân Khiêm
501_LTACB_HK3

_24.25_CD24LM

3 514240080 Trần Hoàng Phúc
501_LTACB_HK3

_24.25_CD24LM

4 514240132 Vương Hoàng Tấn
501_LTACB_HK3

_24.25_CD24LM

5 514240418 Phạm Quang Thái
501_LTACB_HK3

_24.25_CD24LM
Cải thiện

6 514240081 Phạm Đức Tín
501_LTACB_HK3

_24.25_CD24LM

7 514240407 Thái Bá Sông Vinh
501_LTACB_HK3

_24.25_CD24LM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lập trình Android cơ bản Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp BT lớn

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 08/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 07

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)



= Số = Chữ
STT Mã số Họ và tên Lớp học phần

SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 540230619 Tô Phan Trường An
501_TK3D_HK3_

24.25_CD24DH1

2 510240347 Nguyễn Quốc Anh
501_TK3D_HK3_

24.25_CD24DH2

3 510240197 Trương Phạm Ngọc Quyên
501_TK3D_HK3_

24.25_CD24DH2

4 510240384 Trần Thùy Quyên
501_TK3D_HK3_

24.25_CD24DH2

5 510240126 Nguyễn Thị Trúc Ly
501_TK3D_HK3_

24.25_CD24DH3

6 510240281 Vương Mẫn Nhi
501_TK3D_HK3_

24.25_CD24DH3
Cải thiện

7 510240090 Trần Thanh Tuấn
501_TK3D_HK3_

24.25_CD24DH3

8 520240127 Châu Hùng Việt
501_TK3D_HK3_

24.25_CD24DH3
Cải thiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế 3D Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 08/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 08

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)



= Số = Chữ
STT Mã số Họ và tên Lớp học phần

SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240240 Nguyễn Hữu Đạt
501_LTP_HK3_24

.25_CD24CLC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lập trình Python Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận trên máy

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 08/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240164 Nguyễn Xuân An

501_TKW1_HK3_

24.25_CD24CT.N

1

2 501240404 Trần Như Đạt

501_TKW1_HK3_

24.25_CD24CT.N

2

3 501240064 Nguyễn Chấn Khang

501_TKW1_HK3_

24.25_CD24CT.N

2

4 501240095 Nguyễn Thị Minh Tâm

501_TKW1_HK3_

24.25_CD24CT.N

2

5 501240186 Trần Thành Đạt

501_TKW1_HK3_

24.25_CD24CT.N

3+CD24CT7

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 05

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 08/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Thiết kế Web 1 Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy



Số TC: 

= Số = Chữ

1 510230446 Nguyễn Tấn Đạt
501_XBTT_HK3_

24.25_CD24DH1

2 510240187 Cadá Thiên Phú
501_XBTT_HK3_

24.25_CD24DH1

3 510240347 Nguyễn Quốc Anh
501_XBTT_HK3_

24.25_CD24DH2

4 510240047 Nguyễn Huy Bảo
501_XBTT_HK3_

24.25_CD24DH2

5 510240201 Đỗ Thành Nghĩa
501_XBTT_HK3_

24.25_CD24DH2

6 510240443 Nguyễn Thành Nhân
501_XBTT_HK3_

24.25_CD24DH2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Xuất bản truyền thông Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp đồ án

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 06

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)



= Số = Chữ
STT Mã số Họ và tên Lớp học phần

SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240041 Lê Minh Đức

501_LTPHP1_HK

3_24.25_CD24CT

1_CT2

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 09/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lập trình PHP 1 Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240275 Nguyễn Huy Hoàng
501_LTHĐT_HK3

_24.25_CD24CLC

2 501240311 Nguyễn Võ Duy Khang
501_LTHĐT_HK3

_24.25_CD24CLC

3 501240178 Lê Đỗ Đăng Khôi
501_LTHĐT_HK3

_24.25_CD24CLC

4 501240314 Đặng Tấn Tài
501_LTHĐT_HK3

_24.25_CD24CLC

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 04

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 09/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lập trình hướng đối tượng Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận trên máy



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240300 Phan Văn Tấn Quang
501_JP_HK3_24.2

5_CD24CLC

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 09/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Java Spring 1 Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy



Số TC: 

= Số = Chữ

1 508240308 Nguyễn Đỗ Yến Nhi
502_ĐHUD_HK3_

24.25_CD24MK

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 09/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Kinh tế

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Đồ họa ứng dụng Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240186 Trần Thành Đạt

501_HQTCSDL_H

K3_24.25_CD24C

T.N1

2 501240317 Hồ Thị Nguyệt Gấm

501_HQTCSDL_H

K3_24.25_CD24C

T.N3

3 518240052 Dư Bảo Nhàn

501_HQTCSDL_H

K3_24.25_CD24C

T1_CT2

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 03

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 09/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu Lần thi: 2 Hình thức thi: Lập trình trên máy



Số TC: 

= Số = Chữ

1 502240137 Hà Quốc Hội
501_QTMW_HK3

_24.25_CD24TM

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 09/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Quản trị mạng Windows Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận trên máy



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240164 Nguyễn Xuân An
501_MMT_HK3_2

4.25_CD24CT.N1

2 501240186 Trần Thành Đạt
501_MMT_HK3_2

4.25_CD24CT.N1

3 501240100 Nguyễn Phan Đại Thắng
501_MMT_HK3_2

4.25_CD24CT.N1

4 514240081 Phạm Đức Tín
501_MMT_HK3_2

4.25_CD24CT.N1

5 602240024 Lý Bội Hân
501_MMT_HK3_2

4.25_CD24CT.N2

6 501240095 Nguyễn Thị Minh Tâm
501_MMT_HK3_2

4.25_CD24CT.N2

7 501230606 Võ Văn Thiện
501_MMT_HK3_2

4.25_CD24CT.N2

8 602240003 Nguyên Lê Phúc Khang
501_MMT_HK3_2

4.25_CD24CM

9 514240088 Trần Chí Cường

501_MMT_HK3_2

4.25_CD24LM_C

D24CM

10 501240317 Hồ Thị Nguyệt Gấm

501_MMT_HK3_2

4.25_CD24LM_C

D24CM

11 506240051 Lê Quang Luật

501_MMT_HK3_2

4.25_CD24LM_C

D24CM

12 501230641 Đào Duy Minh

501_MMT_HK3_2

4.25_CD24LM_C

D24CM

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 10/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Mạng máy tính Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận



= Số = Chữ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚSTT Mã số Họ và tên Lớp học phần

SỐ

TỜ

13 506240378 Mai Cao Phát

501_MMT_HK3_2

4.25_CD24LM_C

D24CM

14 514240212 Tạ Quang Sang

501_MMT_HK3_2

4.25_CD24LM_C

D24CM

15 506240091 Nguyễn Phước Sang

501_MMT_HK3_2

4.25_CD24LM_C

D24CM

16 501240151 Cao Nhật Trường

501_MMT_HK3_2

4.25_CD24LM_C

D24CM

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Tổng số sinh viên: 16

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............



Số TC: 

= Số = Chữ

1 801230026 Phạm Văn Ty

MMT_HK3_24.25

_TC23HL ghep 

CD24CT.N2

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KÍ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 10/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Mạng máy tính Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận



Số TC: 

= Số = Chữ

1 506230343 Lê Thanh Hải

501_NNLT_HK3_

24.25_CD24LM+C

D24CM

2 506240154 Phan Trung Du
501_NNLT_HK3_

24.25_CD24CM

3 506240056 Tạ Văn Hưng
501_NNLT_HK3_

24.25_CD24CM

4 506240082 Nguyễn Thanh Huy
501_NNLT_HK3_

24.25_CD24CM

5 506240191 Nguyễn Tuấn Kiệt
501_NNLT_HK3_

24.25_CD24CM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Ngôn ngữ lập trình Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 11/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 05

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 602240003 Nguyên Lê Phúc Khang

501_GQSC_HK3_

24.25_CD24TM_C

L24TM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Giải quyết sự cố mạng Lần thi: 2 Hình thức thi: Trắc nghiệm

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 11/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 507240030 Lê Duy Phương
501_QCVGA_HK

3_24.25_CD24QT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Quảng cáo với Google Ads Lần thi: 2 Hình thức thi: Tự luận

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 11/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Kinh tế

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 507240116 Nguyễn Thị Diệu
501_TA1_HK3_24

.25_CD24.N1

2 510240334 Trần Nguyễn Minh Huy
501_TA1_HK3_24

.25_CD24.N3

3 502240137 Hà Quốc Hội
501_TA1_HK3_24

.25_CD24.N4

4 510240197 Trương Phạm Ngọc Quyên
501_TA1_HK3_24

.25_CD24.N4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Tiếng Anh 1 Lần thi: 2 Hình thức thi: TN&TL

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 11/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Đại cương

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 04

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240164 Nguyễn Xuân An
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N1

2 512240008 Vũ Tùng Dương
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N1

3 508240287 Trần Ái Mỹ
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N1

4 508240308 Nguyễn Đỗ Yến Nhi
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N1

5 501240404 Trần Như Đạt
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N2

6 501240041 Lê Minh Đức
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N2

7 510240109 Huỳnh Chí Hiếu
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N2

8 506230215 Tôn Thất Tuấn Huy
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N2

9 501240064 Nguyễn Chấn Khang
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Tiếng Anh 2 Lần thi: 2 Hình thức thi: TN&TL

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 11/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Đại cương

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 09

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)



= Số = Chữ
STT Mã số Họ và tên Lớp học phần

SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240432 Trần Hạo Nam
501_TACB_HK3_

24.25_CD24.N1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Tiếng Anh cơ bản Lần thi: 2 Hình thức thi: TN&TL

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 11/9/2025. Thời gian: ........... phút

Khoa: Đại cương

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 801240018 Tạ Công Vương
TACB_HK3_24.25

_TC24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Tiếng Anh cơ bản Lần thi: 2 Hình thức thi: TN&TL

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 11/9/2025. Thời gian: ........... phút

Khoa: Đại cương

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240186 Trần Thành Đạt
502_PL_HK3_24.2

5_CD24.N1

2 510240011 Nguyễn Trần Hoài Anh
502_PL_HK3_24.2

5_CD24.N4
Cải thiện

3 501240104 Phạm Minh Khánh
502_PL_HK3_24.2

5_CD24.N4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Pháp luật Lần thi: 2 Hình thức thi: Trắc nghiệm

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 11/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Đại cương

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 03

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240186 Trần Thành Đạt
501_TA2_HK3_24

.25_CD24.N1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Tiếng Anh 2 Lần thi: 2 Hình thức thi: TN&TL

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 12/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Đại cương

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO



Số TC: 

= Số = Chữ

1 501240260 Bác Văn Hiếu

501_LTGDW_HK

3_24.25_CD24CT

1+CT2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Học phần: Lập trình giao diện web Lần thi: 2 Hình thức thi: Vấn đáp đồ án

Học kỳ: 3 Năm học: 2024-2025 Ngày thi: 12/9/2025 Thời gian: ........... phút

Khoa: Công nghệ Thông tin - Điện tử

STT Mã số Họ và tên Lớp học phần
SỐ

TỜ
KÍ TÊN

ĐIỂM
GHI CHÚ

Tổng số sinh viên: 01

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO


